
TRƯỜNG THCS VĂN YÊN 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU  

CHÍNH KHÓA  
 
 

THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10 

2 

1 ChCờ - N.Mai ChCờ - Trung ChCờ - N.Linh ChCờ - Hoàn ChCờ - H.Mai ChCờ - N.Huyền ChCờ - T.Tâm ChCờ - L.Anh ChCờ - P.Lan ChCờ - Đ.Hiếu 

2 Anh - T.Nga Văn - T.Liên LSĐL - Chanh GDTC - Đ.Lan LSĐL - V.An Văn - N.Huyền TNHN - T.Tâm Anh - Vân Văn - P.Lan Nhạc - M.Linh 

3 GDTC - Đ.Lan CN - V.Anh Anh - S.Hằng Văn - Quyên GDĐP - K.Ngàn MT - Khánh LSĐL - HD.Hương GDCD - N.Huyền GDCD - L.Chi Anh - Hợp 

4 LSĐL - HD.Hương Toán - Trung GDTC - Đ.Lan Toán - Hoàn KHTN - N.Hương KHTN - Đ.Hà GDTC - N.Hoa CN - Yến Anh - T.Tâm Tin - N.Linh 

5 Văn - H.Mai LSĐL - HD.Hương GDCD - P.Lan Anh - T.Tâm KHTN - N.Hương KHTN - Đ.Hà Toán - Hoàn Toán - N.Mai Toán - N.Linh MT - Khánh 

3 

1 KHTN - Q.Chi GDTC - Đ.Lan Văn - L.Chi LSĐL - Chanh KHTN - N.Hương Nhạc - T.Huyền Anh - T.Tâm Văn - L.Anh KHTN - Loan Văn - Đ.Hiếu 

2 Toán - N.Mai Văn - T.Liên Nhạc - T.Huyền Anh - T.Tâm KHTN - N.Hương KHTN - Đ.Hà MT - Khánh TNHN - L.Anh KHTN - Loan Anh - Hợp 

3 GDTC - Đ.Lan Văn - T.Liên Anh - S.Hằng Toán - Hoàn Văn - H.Mai KHTN - Đ.Hà LSĐL - HD.Hương Tin - N.Linh LSĐL - Diệu GDĐP - Hạnh 

4 Văn - H.Mai Anh - T.Tâm CN - V.Anh MT - Khánh LSĐL - V.An GDTC - Đ.Lan KHTN - N.Hương KHTN - Q.Chi Toán - N.Linh LSĐL - Diệu 

5 Văn - H.Mai Nhạc - T.Huyền LSĐL - Chanh TNHN - Hoàn Anh - S.Hằng Toán - Trung KHTN - N.Hương KHTN - Q.Chi MT - Khánh Toán - Thịnh 

4 

1 LSĐL - HD.Hương GDTC - Đ.Lan KHTN - N.Hương GDĐP - K.Ngàn MT - Khánh Văn - N.Huyền CN - Yến Văn - L.Anh GDTC - N.Hoa KHTN - Đ.Hà 

2 Văn - H.Mai Toán - Trung KHTN - N.Hương GDCD - P.Lan LSĐL - V.An Anh - S.Hằng GDTC - N.Hoa Nhạc - T.Huyền LSĐL - Diệu KHTN - Đ.Hà 

3 GDĐP - K.Ngàn MT - Khánh Tin - L.Mai GDTC - Đ.Lan Văn - H.Mai CN - Trung Văn - Quyên GDTC - N.Hoa LSĐL - Diệu Toán - Thịnh 

4 Anh - T.Nga TNHN - Trung GDĐP - K.Ngàn LSĐL - Chanh Anh - S.Hằng TNHN - N.Huyền KHTN - N.Hương Anh - Vân Văn - P.Lan TNHN - Đ.Hiếu 

5           

5 

1 MT - Khánh KHTN - Q.Chi Toán - N.Linh KHTN - N.Hương GDTC - Đ.Lan Văn - N.Huyền Anh - T.Tâm GDĐP - L.Anh GDTC - N.Hoa Toán - Thịnh 

2 GDCD - P.Lan Văn - T.Liên MT - Khánh KHTN - N.Hương Toán - L.Dung GDTC - Đ.Lan LSĐL - HD.Hương LSĐL - Diệu Toán - N.Linh GDTC - N.Hoa 

3 KHTN - Q.Chi LSĐL - HD.Hương GDTC - Đ.Lan Anh - T.Tâm Toán - L.Dung Toán - Trung GDCD - N.Huyền LSĐL - Diệu Nhạc - T.Huyền CN - Yến 

4 KHTN - Q.Chi GDCD - P.Lan Văn - L.Chi Văn - Quyên CN - Chuyên Toán - Trung KHTN - N.Hương Toán - N.Mai Tin - N.Linh Văn - Đ.Hiếu 

5 Toán - N.Mai Toán - Trung Văn - L.Chi Toán - Hoàn Tin - N.Linh LSĐL - HD.Hương Nhạc - T.Huyền MT - Khánh TNHN - P.Lan LSĐL - Diệu 

6 

1 Nhạc - T.Huyền GDĐP - K.Ngàn Văn - L.Chi KHTN - N.Hương Anh - S.Hằng LSĐL - HD.Hương Tin - N.Linh Toán - N.Mai KHTN - Loan KHTN - Đ.Hà 

2 Toán - N.Mai KHTN - Q.Chi Toán - N.Linh KHTN - N.Hương Nhạc - T.Huyền Tin - V.Hằng GDĐP - K.Ngàn GDTC - N.Hoa KHTN - Loan KHTN - Đ.Hà 

3 CN - V.Anh KHTN - Q.Chi KHTN - N.Hương Nhạc - T.Huyền Toán - L.Dung GDĐP - K.Ngàn Toán - Hoàn LSĐL - Diệu Toán - N.Linh GDTC - N.Hoa 

4 Anh - T.Nga Anh - T.Tâm KHTN - N.Hương Văn - Quyên GDTC - Đ.Lan Anh - S.Hằng Toán - Hoàn KHTN - Q.Chi CN - Yến LSĐL - Diệu 

5 LSĐL - HD.Hương Tin - V.Hằng TNHN - N.Linh LSĐL - Chanh GDCD - L.Chi GDCD - N.Huyền Văn - Quyên KHTN - Q.Chi Anh - T.Tâm Anh - Hợp 

7 

1 KHTN - Q.Chi LSĐL - HD.Hương LSĐL - Chanh Tin - V.Hằng Văn - H.Mai Anh - S.Hằng Văn - Quyên Toán - N.Mai Anh - T.Tâm Văn - Đ.Hiếu 

2 Toán - N.Mai Toán - Trung Toán - N.Linh Toán - Hoàn Văn - H.Mai Văn - N.Huyền Văn - Quyên Anh - Vân GDĐP - L.Anh Văn - Đ.Hiếu 

3 Tin - L.Dung Anh - T.Tâm Toán - N.Linh CN - V.Anh TNHN - H.Mai LSĐL - HD.Hương Toán - Hoàn Văn - L.Anh Văn - P.Lan Toán - Thịnh 

4 TNHN - N.Mai KHTN - Q.Chi Anh - S.Hằng Văn - Quyên Toán - L.Dung Toán - Trung Anh - T.Tâm Văn - L.Anh Văn - P.Lan GDCD - N.Huyền 

5 SHL - N.Mai SHL - Trung SHL - N.Linh SHL - Hoàn SHL - H.Mai SHL - N.Huyền SHL - T.Tâm SHL - L.Anh SHL - P.Lan SHL - Đ.Hiếu 



TRƯỜNG THCS VĂN YÊN 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU  

CHÍNH KHÓA  
 
 

THỨ TIẾT 6A11 6A12 6A13 6A14 6A15 6A16 6A17 

2 

1 ChCờ - Q.Chi ChCờ - L.Dung ChCờ - L.Chi ChCờ - Thư ChCờ - Đảm ChCờ - Đ.Nga ChCờ - V.Anh 

2 Toán - Đ.Nga Anh - Trang GDĐP - Hạnh Anh - Thư KHTN - Ánh GDTC - Đức Văn - K.Ngàn 

3 LSĐL - V.An GDĐP - Hạnh Tin - Đ.Nga GDTC - Đức Anh - T.Nga Văn - Đ.Hiếu KHTN - Đ.Mai 

4 KHTN - Q.Chi GDTC - Cường Toán - V.Anh Tin - Đ.Nga Toán - Đảm LSĐL - V.An GDTC - Đức 

5 TNHN - Q.Chi Toán - L.Dung LSĐL - V.An KHTN - Loan Toán - Đảm Tin - Đ.Nga Toán - V.Anh 

3 

1 GDĐP - Hạnh Anh - Trang MT - Khánh CN - Chuyên Nhạc - M.Linh LSĐL - V.An Anh - Thư 

2 Văn - Hạnh Anh - Trang Văn - L.Chi LSĐL - V.An GDTC - Đức KHTN - D.Thủy Anh - Thư 

3 MT - Khánh Toán - L.Dung Văn - L.Chi Văn - L.Anh Anh - T.Nga KHTN - D.Thủy LSĐL - V.An 

4 Toán - Đ.Nga GDTC - Cường Anh - T.Nga Văn - L.Anh Văn - Hạnh GDCD - Nhất CN - Chuyên 

5 Anh - T.Nga GDCD - Nhất Toán - V.Anh KHTN - Loan Văn - Hạnh Anh - Hợp Văn - K.Ngàn 

4 

1 LSĐL - V.An KHTN - D.Thủy KHTN - Loan Toán - Đảm Tin - Đ.Nga Văn - Đ.Hiếu KHTN - Đ.Mai 

2 GDCD - N.Huyền KHTN - D.Thủy KHTN - Loan Toán - Đảm GDTC - Đức TNHN - Đ.Nga Toán - V.Anh 

3 GDTC - Cường Văn - N.Huyền CN - Yến KHTN - Loan KHTN - Ánh Toán - Đ.Nga TNHN - V.Anh 

4 Toán - Đ.Nga MT - Khánh GDTC - Cường KHTN - Loan Toán - Đảm Anh - Hợp LSĐL - V.An 

5        

5 

1 LSĐL - V.An Tin - Đ.Nga Nhạc - M.Linh GDĐP - Hạnh Anh - T.Nga Văn - Đ.Hiếu KHTN - Đ.Mai 

2 Anh - T.Nga Văn - N.Huyền LSĐL - V.An Nhạc - M.Linh Văn - Hạnh Toán - Đ.Nga KHTN - Đ.Mai 

3 Văn - Hạnh KHTN - D.Thủy KHTN - Loan GDCD - Nhất LSĐL - V.An Anh - Hợp MT - Khánh 

4 Văn - Hạnh KHTN - D.Thủy KHTN - Loan Văn - L.Anh MT - Khánh LSĐL - V.An GDTC - Đức 

5 KHTN - Q.Chi LSĐL - V.An Anh - T.Nga Văn - L.Anh KHTN - Ánh KHTN - D.Thủy GDCD - Nhất 

6 

1 Tin - V.Hằng CN - Yến LSĐL - V.An Toán - Đảm GDCD - Nhất KHTN - D.Thủy GDĐP - Hạnh 

2 Nhạc - M.Linh LSĐL - V.An GDCD - Nhất Anh - Thư CN - Chuyên GDĐP - Hạnh Toán - V.Anh 

3 CN - Yến Nhạc - M.Linh Anh - T.Nga MT - Khánh LSĐL - V.An CN - Chuyên Anh - Thư 

4 GDTC - Cường Văn - N.Huyền TNHN - L.Chi TNHN - Thư Toán - Đảm Nhạc - M.Linh Văn - K.Ngàn 

5 Anh - T.Nga TNHN - L.Dung Toán - V.Anh LSĐL - V.An TNHN - Đảm MT - Khánh Nhạc - M.Linh 

7 

1 Văn - Hạnh Toán - L.Dung GDTC - Cường GDTC - Đức KHTN - Ánh Toán - Đ.Nga LSĐL - V.An 

2 KHTN - Q.Chi Toán - L.Dung Toán - V.Anh LSĐL - V.An Văn - Hạnh Toán - Đ.Nga Văn - K.Ngàn 

3 KHTN - Q.Chi Văn - N.Huyền Văn - L.Chi Toán - Đảm LSĐL - V.An GDTC - Đức Tin - Đ.Nga 

4 Toán - Đ.Nga LSĐL - V.An Văn - L.Chi Anh - Thư GDĐP - Hạnh Văn - Đ.Hiếu Toán - V.Anh 

5 SHL - Q.Chi SHL - L.Dung SHL - L.Chi SHL - Thư SHL - Đảm SHL - Đ.Nga SHL - V.Anh 



 

 



TRƯỜNG THCS VĂN YÊN 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU  

CHÍNH KHÓA  
 
 

THỨ TIẾT 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8 8A9 8A10 

2 

1 ChCờ - N.Bắc ChCờ - Thịnh ChCờ - Tám ChCờ - Hiền ChCờ - T.Hoa ChCờ - T.Dung ChCờ - Hải ChCờ - Trinh ChCờ - B.Hằng ChCờ - Trang 

2 Nhạc - T.Huyền Toán - Thịnh Văn - Hải Toán - Phương GDCD - Hiền GDĐP - T.Dung MT - Dư MT - Khánh Văn - L.Chi LSĐL - Oanh 

3 GDCD - Hiền LSĐL - Chanh Nhạc - T.Huyền Anh - Thư LSĐL - P.Thủy Văn - T.Dung Văn - Hải LSĐL - Oanh GDCD - H.Mai Văn - N.Oanh 

4 Văn - Tuyến TNHN - Thịnh Toán - Tám Tin - N.Nga GDTC - N.Hiếu LSĐL - P.Thủy Toán - B.Hằng Toán - Trinh KHTN - Q.Huyền TNHN - Trang 

5 LSĐL - Chanh Văn - T.Dung Tin - N.Nga CN - Nhân Toán - Nhất Toán - Mỹ Anh - H.Nhung CN - Tám Toán - B.Hằng Anh - Trang 

3 

1 Toán - Nhân KHTN - D.Thủy GDCD - Hiền LSĐL - P.Thủy Văn - V.Oanh KHTN - Đ.Hà Văn - Hải GDTC - Đức Toán - B.Hằng KHTN - N.Bắc 

2 LSĐL - Chanh GDCD - Hiền Toán - Tám LSĐL - P.Thủy CN - Nhân GDTC - N.Hiếu Toán - B.Hằng Anh - T.Hoa LSĐL - Oanh Văn - N.Oanh 

3 GDTC - Huế Anh - Thư LSĐL - Chanh Toán - Phương Nhạc - T.Huyền Toán - Mỹ LSĐL - Oanh KHTN - Q.Huyền GDTC - Đức Văn - N.Oanh 

4 Anh - Thư Toán - Thịnh KHTN - Đ.Hà GDTC - N.Hiếu Anh - T.Hoa MT - Dư KHTN - D.Thủy KHTN - Q.Huyền Nhạc - T.Huyền Toán - Nhân 

5           

4 

1 Văn - Tuyến Văn - T.Dung LSĐL - Chanh Anh - Thư MT - Dư GDCD - H.Mai CN - Tám GDTC - Đức Tin - Thịnh Nhạc - T.Huyền 

2 Anh - Thư Văn - T.Dung LSĐL - Chanh Toán - Phương Văn - V.Oanh Toán - Mỹ GDĐP - Hải LSĐL - Oanh TNHN - B.Hằng MT - Khánh 

3 GDĐP - T.Dung GDTC - Huế KHTN - Đ.Hà Toán - Phương Văn - V.Oanh Nhạc - T.Huyền GDTC - Đức KHTN - Q.Huyền CN - Tám GDĐP - Hải 

4 CN - Nhân Anh - Thư Văn - Hải KHTN - Duyên KHTN - H.Dương LSĐL - P.Thủy Nhạc - T.Huyền Văn - Thoa KHTN - Q.Huyền Tin - Thịnh 

5 Toán - Nhân Tin - N.Nga TNHN - Tám KHTN - Duyên KHTN - H.Dương TNHN - T.Dung KHTN - D.Thủy Tin - Thịnh GDĐP - Hải LSĐL - Oanh 

5 

1 Toán - Nhân Nhạc - T.Huyền KHTN - Đ.Hà LSĐL - P.Thủy Toán - Nhất Toán - Mỹ Anh - H.Nhung Toán - Trinh Anh - Trang GDTC - Đức 

2 Văn - Tuyến KHTN - D.Thủy GDTC - N.Hiếu Nhạc - T.Huyền Toán - Nhất Anh - H.Nhung Tin - Thịnh TNHN - Trinh GDTC - Đức Văn - N.Oanh 

3 KHTN - N.Bắc CN - Nhân Anh - T.Hoa Văn - Hiền KHTN - H.Dương Tin - Thịnh GDTC - Đức GDCD - Dương LSĐL - Oanh Anh - Trang 

4 KHTN - N.Bắc GDTC - Huế CN - Nhân Văn - Hiền LSĐL - P.Thủy KHTN - Đ.Hà GDCD - Dương LSĐL - Oanh KHTN - Q.Huyền Anh - Trang 

5 TNHN - N.Bắc Toán - Thịnh GDĐP - T.Dung MT - Dư Anh - T.Hoa KHTN - Đ.Hà LSĐL - Oanh Văn - Thoa KHTN - Q.Huyền Toán - Nhân 

6 

1 Toán - Nhân GDĐP - T.Dung GDTC - N.Hiếu Văn - Hiền GDĐP - Hải LSĐL - P.Thủy Toán - B.Hằng Toán - Trinh LSĐL - Oanh CN - Tám 

2 Tin - N.Nga KHTN - D.Thủy MT - Dư GDĐP - T.Dung LSĐL - P.Thủy Anh - H.Nhung Văn - Hải Anh - T.Hoa Toán - B.Hằng KHTN - N.Bắc 

3 LSĐL - Chanh KHTN - D.Thủy KHTN - Đ.Hà KHTN - Duyên TNHN - T.Hoa GDTC - N.Hiếu LSĐL - Oanh KHTN - Q.Huyền Văn - L.Chi KHTN - N.Bắc 

4 MT - Dư Văn - T.Dung Toán - Tám KHTN - Duyên Anh - T.Hoa KHTN - Đ.Hà KHTN - D.Thủy GDĐP - Hải MT - Khánh Toán - Nhân 

5 KHTN - N.Bắc MT - Dư Anh - T.Hoa Anh - Thư Tin - N.Nga Văn - T.Dung KHTN - D.Thủy Nhạc - T.Huyền Anh - Trang Toán - Nhân 

7 

1 Văn - Tuyến Anh - Thư Toán - Tám Văn - Hiền GDTC - N.Hiếu Anh - H.Nhung TNHN - Hải Toán - Trinh Văn - L.Chi KHTN - N.Bắc 

2 Anh - Thư LSĐL - Chanh Văn - Hải GDTC - N.Hiếu KHTN - H.Dương CN - Tám Anh - H.Nhung Anh - T.Hoa Văn - L.Chi GDTC - Đức 

3 GDTC - Huế LSĐL - Chanh Văn - Hải TNHN - Hiền Toán - Nhất Văn - T.Dung Toán - B.Hằng Văn - Thoa Anh - Trang LSĐL - Oanh 

4 KHTN - N.Bắc Toán - Thịnh Anh - T.Hoa GDCD - Hiền Văn - V.Oanh Văn - T.Dung Văn - Hải Văn - Thoa Toán - B.Hằng GDCD - H.Mai 

5 SHL - N.Bắc SHL - Thịnh SHL - Tám SHL - Hiền SHL - T.Hoa SHL - T.Dung SHL - Hải SHL - Trinh SHL - B.Hằng SHL - Trang 



TRƯỜNG THCS VĂN YÊN 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU  

CHÍNH KHÓA  
 
 

THỨ TIẾT 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9 9A10 9A11 

2 

1 ChCờ - T.Hương ChCờ - Tâm ChCờ - Quyên ChCờ - Thoa ChCờ - P.Hà ChCờ - S.Hằng ChCờ - Chuyên ChCờ - Nhất ChCờ - V.Hằng ChCờ - Thu ChCờ - V.Oanh 

2 GDCD - Đ.Hiếu Văn - T.Hương Văn - Quyên Văn - Thoa Anh - T.Hoa Văn - Dương Sử - V.Oanh Văn - P.Hà Văn - L.Anh Anh - S.Hằng Hóa - Đ.Mai 

3 Anh - T.Hoa Văn - T.Hương Anh - T.Tâm Văn - Thoa Văn - P.Hà Văn - Dương Sinh - Ánh GDTC - N.Hiếu Văn - L.Anh Nhạc - M.Linh Anh - Tâm 

4 Toán - V.Hằng Hóa - D.Thủy Hóa - Đ.Mai Toán - N.Mai Lí - K.Hoa GDTC - Huế Toán - Chuyên Toán - Nhất Lí - Mỹ Toán - Thu Sinh - Ánh 

5 Hóa - D.Thủy Toán - Trinh CN - Yến Sử - N.Hà Hóa - Q.Huyền Hóa - Đ.Mai Lí - K.Hoa Sinh - Ánh Toán - V.Hằng TCToán - Thu Toán - Chuyên 

3 

1 Văn - T.Hương GDTC - Huế Toán - Trinh Toán - N.Mai Toán - Tám Sử - N.Hà Lí - K.Hoa Anh - T.Hoa GDTC - N.Hiếu Anh - S.Hằng Lí - Mỹ 

2 TCToán - V.Hằng Toán - Trinh Sinh - Ánh GDTC - Huế GDCD - Đ.Hiếu Nhạc - M.Linh Toán - Chuyên Toán - Nhất Lí - Mỹ GDCD - P.Hà Anh - Tâm 

3 Sử - N.Hà Nhạc - M.Linh Lí - K.Hoa TCToán - N.Mai CN - Yến Sinh - Ánh GDCD - T.Hương Văn - P.Hà Toán - V.Hằng GDTC - N.Hiếu Văn - V.Oanh 

4 Sinh - N.Bắc Địa - Chanh Nhạc - M.Linh CN - Yến GDTC - Huế Anh - S.Hằng Văn - Hiền Địa - HD.Hương TCToán - V.Hằng Văn - Thoa Văn - V.Oanh 

5 Hóa - D.Thủy Lí - Mỹ Anh - T.Tâm Anh - Tâm Anh - T.Hoa Địa - HD.Hương Văn - Hiền Sinh - Ánh CN - Yến Văn - Thoa Toán - Chuyên 

4 

1 GDTC - Huế Lí - Mỹ Văn - Quyên Văn - Thoa Hóa - Q.Huyền Lí - K.Hoa Nhạc - M.Linh Sử - V.Oanh Anh - S.Hằng Toán - Thu Anh - Tâm 

2 CN - Yến GDCD - Đ.Hiếu Văn - Quyên Lí - K.Hoa Toán - Tám Toán - Thu Sinh - Ánh Hóa - Đ.Mai Địa - HD.Hương TCVăn - Thoa Nhạc - M.Linh 

3 Địa - Chanh Hóa - D.Thủy GDCD - Đ.Hiếu TCVăn - Thoa Nhạc - M.Linh Anh - S.Hằng Anh - T.Nga Địa - HD.Hương TCVăn - L.Anh Lí - N.Hương Lí - Mỹ 

4 Nhạc - M.Linh Anh - Tâm Sinh - Ánh Hóa - Đ.Hà Lí - K.Hoa GDTC - Huế Địa - HD.Hương CN - Yến Hóa - Đ.Mai CN - Thu TCVăn - V.Oanh 

5 Lí - N.Hương CN - Yến Lí - K.Hoa Địa - Chanh Sinh - Ánh CN - Thu Hóa - Đ.Mai Lí - Mỹ Sử - V.Oanh Hóa - Đ.Hà Địa - HD.Hương 

5 

1 Anh - T.Hoa Địa - Chanh GDTC - Huế Văn - Thoa Văn - P.Hà Văn - Dương Địa - HD.Hương GDTC - N.Hiếu Sinh - Ánh Toán - Thu Toán - Chuyên 

2 GDTC - Huế Sinh - Loan Anh - T.Tâm Văn - Thoa Văn - P.Hà Toán - Thu Toán - Chuyên Anh - T.Hoa Văn - L.Anh Hóa - Đ.Hà Sinh - Ánh 

3 Địa - Chanh Anh - Tâm Toán - Trinh GDCD - Đ.Hiếu GDTC - Huế Lí - K.Hoa GDTC - N.Hiếu Nhạc - M.Linh Văn - L.Anh Văn - Thoa GDCD - P.Hà 

4 Văn - T.Hương TCToán - Trinh Địa - Chanh Lí - K.Hoa Sinh - Ánh Hóa - Đ.Mai Anh - T.Nga Toán - Nhất Toán - V.Hằng Địa - HD.Hương GDTC - N.Hiếu 

5 Toán - V.Hằng Toán - Trinh TCVăn - Quyên Anh - Tâm Địa - Chanh GDCD - Đ.Hiếu Văn - Hiền GDCD - T.Hương Nhạc - M.Linh Lí - N.Hương CN - Yến 

6 

1 Văn - T.Hương Sử - N.Hà Văn - Quyên Nhạc - M.Linh Địa - Chanh Văn - Dương Anh - T.Nga Anh - T.Hoa GDCD - P.Hà Sinh - Ánh Toán - Chuyên 

2 Văn - T.Hương Toán - Trinh Văn - Quyên Địa - Chanh Toán - Tám Văn - Dương Văn - Hiền Văn - P.Hà Anh - S.Hằng Địa - HD.Hương GDTC - N.Hiếu 

3 Toán - V.Hằng Sinh - Loan Toán - Trinh Toán - N.Mai Văn - P.Hà Sinh - Ánh Văn - Hiền Toán - Nhất Hóa - Đ.Mai Sử - V.Oanh Địa - HD.Hương 

4 Sinh - N.Bắc Văn - T.Hương Địa - Chanh Sinh - Ánh Văn - P.Hà Toán - Thu TCVăn - Hiền Hóa - Đ.Mai Địa - HD.Hương GDTC - N.Hiếu Văn - V.Oanh 

5 Lí - N.Hương Văn - T.Hương Hóa - Đ.Mai Hóa - Đ.Hà TCToán - Tám TCToán - Thu CN - Yến TCVăn - P.Hà Sinh - Ánh Anh - S.Hằng Sử - V.Oanh 

7 

1 Văn - T.Hương Anh - Tâm Sử - N.Hà GDTC - Huế Anh - T.Hoa TCVăn - Dương TCToán - Chuyên Văn - P.Hà Văn - L.Anh Văn - Thoa Văn - V.Oanh 

2 TCVăn - T.Hương GDTC - Huế Toán - Trinh Sinh - Ánh Sử - N.Hà Địa - HD.Hương Toán - Chuyên Văn - P.Hà Anh - S.Hằng Văn - Thoa Văn - V.Oanh 

3 Anh - T.Hoa Văn - T.Hương TCToán - Trinh Toán - N.Mai TCVăn - P.Hà Anh - S.Hằng GDTC - N.Hiếu Lí - Mỹ Toán - V.Hằng Toán - Thu Hóa - Đ.Mai 

4 Toán - V.Hằng TCVăn - T.Hương GDTC - Huế Anh - Tâm Toán - Tám Toán - Thu Hóa - Đ.Mai TCToán - Nhất GDTC - N.Hiếu Sinh - Ánh TCToán - Chuyên 

5 SHL - T.Hương SHL - Tâm SHL - Quyên SHL - Thoa SHL - P.Hà SHL - S.Hằng SHL - Chuyên SHL - Nhất SHL - V.Hằng SHL - Thu SHL - V.Oanh 



TRƯỜNG THCS VĂN YÊN 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU  

CHÍNH KHÓA  
 
 

THỨ TIẾT 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11 7A12 7A13 

2 

1 ChCờ - Dương ChCờ - Đ.Nhung ChCờ - Trọng ChCờ - H.Dương ChCờ - Tuyến ChCờ - An ChCờ - L.Mai ChCờ - N.Hà ChCờ - K.Ngàn ChCờ - N.Dung ChCờ - Vân ChCờ - N.Nga ChCờ - N.Hằng 

2 GDCD - H.Mai Văn - Đ.Nhung Anh - Tâm Anh - Hợp Văn - Tuyến Anh - H.Nhung LSĐL - P.Thủy TNHN - N.Hà Nhạc - Ngọc Văn - N.Dung GDĐP - An Tin - Trọng GDTC - Cường 

3 Nhạc - Ngọc Văn - Đ.Nhung KHTN - Loan Văn - N.Dung GDĐP - Tuyến Anh - H.Nhung GDTC - N.Hoa Văn - N.Hà Anh - Vân GDTC - Cường Văn - P.Lan Văn - An MT - Dư 

4 LSĐL - Oanh CN - Nhân KHTN - Loan Toán - L.Mai Toán - L.Dung KHTN - 
H.Dương 

KHTN - Duyên KHTN - N.Bắc Văn - K.Ngàn Toán - N.Hằng Nhạc - Ngọc Anh - H.Nhung Tin - Trọng 

5 Toán - Trung Nhạc - Ngọc TNHN - Trọng LSĐL - Oanh LSĐL - P.Thủy KHTN - 

H.Dương 
KHTN - Duyên KHTN - N.Bắc Văn - K.Ngàn CN - N.Hằng Toán - L.Mai MT - Dư Anh - Hợp 

3 

1 Anh - Tâm MT - Dư Văn - Đ.Nhung KHTN - 

H.Dương 
CN - Đảm Toán - N.Nga KHTN - Duyên Anh - Hợp GDTC - Cường LSĐL - Doan KHTN - Q.Huyền Nhạc - Ngọc GDCD - N.Dung 

2 CN - Đảm GDTC - Đ.Lan Văn - Đ.Nhung KHTN - 

H.Dương 
MT - Dư GDTC - N.Hoa KHTN - Duyên KHTN - N.Bắc LSĐL - Doan Văn - N.Dung KHTN - Q.Huyền GDTC - Cường Văn - N.Hà 

3 KHTN - Duyên KHTN - Loan Anh - Tâm TNHN - 

H.Dương 
GDTC - N.Hoa CN - Đảm Nhạc - Ngọc KHTN - N.Bắc LSĐL - Doan Văn - N.Dung GDTC - Cường Toán - N.Nga Toán - N.Hằng 

4 Toán - Trung KHTN - Loan LSĐL - Oanh Văn - N.Dung Toán - L.Dung LSĐL - P.Thủy GDTC - N.Hoa Toán - Mỹ Văn - K.Ngàn Anh - Hợp LSĐL - Doan Toán - N.Nga Toán - N.Hằng 

5              

4 

1 Toán - Trung Văn - Đ.Nhung LSĐL - Oanh KHTN - 

H.Dương 
LSĐL - P.Thủy Văn - An Toán - L.Mai GDTC - Cường CN - N.Hằng Nhạc - Ngọc Anh - Vân Toán - N.Nga KHTN - Duyên 

2 GDTC - Đ.Lan Văn - Đ.Nhung Toán - Trọng KHTN - 

H.Dương 
TNHN - Tuyến Văn - An LSĐL - P.Thủy Nhạc - Ngọc MT - Dư Toán - N.Hằng GDTC - Cường KHTN - Q.Huyền KHTN - Duyên 

3 KHTN - Duyên Anh - Tâm Tin - B.Hằng LSĐL - Oanh KHTN - 

H.Dương 
LSĐL - P.Thủy Văn - Dương Anh - Hợp Anh - Vân MT - Dư CN - N.Hằng TNHN - N.Nga Nhạc - Ngọc 

4 LSĐL - Oanh GDCD - H.Mai GDĐP - Tuyến GDTC - N.Hoa GDCD - 

Đ.Nhung 
Toán - N.Nga Văn - Dương Toán - Mỹ Toán - Trọng GDĐP - An Toán - L.Mai CN - N.Hằng LSĐL - Diệu 

5 Anh - Tâm KHTN - Loan Văn - Đ.Nhung CN - Đảm Văn - Tuyến Tin - B.Hằng TNHN - L.Mai LSĐL - P.Thủy Tin - Trọng Anh - Hợp MT - Dư Văn - An TNHN - N.Hằng 

5 

1 KHTN - Duyên KHTN - Loan Anh - Tâm GDCD - 
Đ.Nhung 

KHTN - 
H.Dương 

MT - Dư Toán - L.Mai Văn - N.Hà KHTN - N.Bắc GDCD - N.Dung KHTN - Q.Huyền LSĐL - Doan Anh - Hợp 

2 KHTN - Duyên LSĐL - Oanh MT - Dư Toán - L.Mai KHTN - 

H.Dương 
LSĐL - P.Thủy CN - Nhân Toán - Mỹ GDCD - N.Dung Anh - Hợp KHTN - Q.Huyền LSĐL - Doan Văn - N.Hà 

3 GDĐP - Tuyến TNHN - Đ.Nhung Nhạc - Ngọc MT - Dư Anh - Vân GDTC - N.Hoa LSĐL - P.Thủy GDCD - N.Dung Toán - Trọng KHTN - Duyên Toán - L.Mai KHTN - Q.Huyền Văn - N.Hà 

4 Anh - Tâm Toán - Hoàn GDTC - Đ.Lan Anh - Hợp GDTC - N.Hoa GDCD - 

Đ.Nhung 
Anh - Vân MT - Dư Toán - Trọng KHTN - Duyên LSĐL - Doan GDĐP - An LSĐL - Diệu 

5 TNHN - Dương GDĐP - Tuyến Toán - Trọng Nhạc - Ngọc Toán - L.Dung TNHN - An GDCD - 

Đ.Nhung 
LSĐL - P.Thủy Anh - Vân LSĐL - Doan GDCD - N.Dung Anh - H.Nhung KHTN - Duyên 

6 

1 MT - Dư Toán - Hoàn GDTC - Đ.Lan GDTC - N.Hoa Văn - Tuyến Anh - H.Nhung Anh - Vân GDĐP - An KHTN - N.Bắc KHTN - Duyên Văn - P.Lan GDTC - Cường Anh - Hợp 

2 GDTC - Đ.Lan Toán - Hoàn CN - Đảm LSĐL - Oanh Toán - L.Dung GDĐP - Tuyến Anh - Vân CN - Nhân GDTC - Cường KHTN - Duyên Văn - P.Lan Văn - An LSĐL - Diệu 

3 Văn - Dương GDTC - Đ.Lan Toán - Trọng Toán - L.Mai LSĐL - P.Thủy Toán - N.Nga MT - Dư Anh - Hợp GDĐP - An GDTC - Cường Anh - Vân Anh - H.Nhung Văn - N.Hà 

4 Văn - Dương LSĐL - Oanh KHTN - Loan Anh - Hợp Tin - B.Hằng Văn - An Toán - L.Mai LSĐL - P.Thủy Toán - Trọng TNHN - N.Dung TNHN - Vân KHTN - Q.Huyền Toán - N.Hằng 

5 LSĐL - Oanh Tin - B.Hằng KHTN - Loan Văn - N.Dung Anh - Vân Văn - An Văn - Dương Tin - Trọng TNHN - K.Ngàn Toán - N.Hằng Toán - L.Mai KHTN - Q.Huyền KHTN - Duyên 

7 

1 Toán - Trung Toán - Hoàn Toán - Trọng Tin - B.Hằng KHTN - 

H.Dương 
Nhạc - Ngọc Toán - L.Mai Toán - Mỹ LSĐL - Doan Văn - N.Dung Anh - Vân Văn - An CN - N.Hằng 

2 Văn - Dương Anh - Tâm LSĐL - Oanh Toán - L.Mai Văn - Tuyến Toán - N.Nga Tin - B.Hằng GDTC - Cường KHTN - N.Bắc Tin - Trọng Văn - P.Lan LSĐL - Doan GDĐP - An 

3 Văn - Dương Anh - Tâm GDCD - 
Đ.Nhung 

GDĐP - Tuyến Nhạc - Ngọc KHTN - 
H.Dương 

GDĐP - An Văn - N.Hà KHTN - N.Bắc Toán - N.Hằng LSĐL - Doan GDCD - N.Dung GDTC - Cường 

4 Tin - Trinh LSĐL - Oanh Văn - Đ.Nhung Văn - N.Dung Anh - Vân KHTN - 

H.Dương 
Văn - Dương Văn - N.Hà Văn - K.Ngàn LSĐL - Doan Tin - Trọng Toán - N.Nga Toán - N.Hằng 

5 SHL - Dương SHL - Đ.Nhung SHL - Trọng SHL - H.Dương SHL - Tuyến SHL - An SHL - L.Mai SHL - N.Hà SHL - K.Ngàn SHL - N.Dung SHL - Vân SHL - N.Nga SHL - N.Hằng 

 


